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Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Mã kỹ thuật 

(Cột 2) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4 ) 

 

1.  13365 13.40 13. PHỤ SẢN 
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn 

nhiễm khuẩn 

2.  13366 13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai 

3.  13378 13.53 13. PHỤ SẢN Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 

4.  13379 13.54 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tầng sinh môn 

5.  13473 13.148 13. PHỤ SẢN Lấy dị vật âm đạo 

6.  13476 13.151 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tuyến Bartholin 

7.  13477 13.152 13. PHỤ SẢN Bóc nang tuyến Bartholin 

8.  13488 13.163 13. PHỤ SẢN Trích áp xe vú 

9.  13489 13.164 13. PHỤ SẢN Khám nam khoa 

10.  13490 13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa 

11.  13492 13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo 

12.  13550 13.225 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều 

nang) 

13.  13551 13.226 13. PHỤ SẢN 
Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một 

nang) 

14.  13573 BS_13.248 13. PHỤ SẢN Cấy - tháo thuốc tránh thai 

15.  15014 18.30 
18. ĐIỆN 

QUANG 

Siêu âm tử cung buồng trứng qua 

đường bụng 

16.  15018 18.34 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 

17.  15019 18.35 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 

18.  15020 18.36 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 
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19.  15021 18.37 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm doppler động mạch tử cung 

20.  15022 18.38 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng đầu 

21.  15023 18.39 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng giữa 

22.  15024 18.40 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi 3 tháng cuối 

23.  15025 18.41 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm 3D/4D thai nhi 

24.  15026 18.42 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi 

25.  15038 18.54 
18. ĐIỆN 

QUANG 
Siêu âm tuyến vú hai bên 

Tổng: 25 danh mục. 
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